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TÓM TẮT
Nghiên	 cứu	 này	 nhằm	 mục	 đích	 phân	 lập,	 định	 danh	 các	 vi	 khuẩn	 gây	 bệnh	 hô	 hấp	 gồm:	

Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis,	 Pasteurella multocida và Bordetella 
bronchiseptica từ	mẫu	dịch	mũi	và	mẫu	phổi	của	heo	có	biểu	hiện	bệnh	hô	hấp.	

Kết	quả	nghiên	cứu	cho	thấy,	trong	tổng	số	130	mẫu	dịch	mũi	và	mẫu	phổi,	đã	phân	lập	và	định	danh	
được	42	vi	khuẩn	của	cả	4	loại	vi	khuẩn,	chiếm	tỷ	lệ	32,3%.	Tỷ	lệ	phân	lập	Haemophilus parasuis	là	cao	
nhất,	chiếm	11,5%,	tiếp	đến	là	Pasteurella multocida	với	tỷ	lệ	9,2	%;	Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Bordetella bronchiseptica có	tỷ	lệ	phân	lập	lần	lượt	là	6,9	%	và	4,6%.	Tỷ	lệ	các	vi	khuẩn	phân	lập	được	
từ	phổi	(17,7%)	cao	hơn	so	với	dịch	mũi	(14,6%)	trên	tổng	số	mẫu	khảo	sát.

Từ khoá: Phân	 lập,	 Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Pasteurella 
multocida, Bordetella bronchiseptica, heo.
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SUMMARY
This study was conducted to isolate and identify some respiratory pathogens  including 

Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Pasteurella multocida and Bordetella 
bronchiseptica based on testing the nasal fluid and lung samples from swine with respiratory 
disease symptoms. The studied results showed that from a total of 130 pig nasal fluid and 
lung samples, 42 isolates of all 4 types of bacteria were isolated and identified, accounting 
for 32.3%. The  isolation rate of Haemophilus parasuis, Pasteurella  multocida, Actinobacillus 
pleuropneumoniae and Bordetella bronchiseptica was 11.5%, 6.9%, 9.2% and 4.6%, respectively. 
The  isolated bacteria rate from the lung  and nasal fluid samples was 17.7% and 14.6%, 
respectively. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh	 hô	 hấp	 do	 vi	 khuẩn	 trên	 heo	 là	một	

nguyên	nhân	quan	trọng	làm	gia	tăng	tỷ	lệ	bệnh	
và	tỷ	lệ	chết	trên	heo,	dẫn	đến	tổn	thất	kinh	tế	
cho	trang	trại	chăn	nuôi.	Vi	khuẩn	gây	bệnh	hô	
hấp	 quan	 trọng	 nhất	 là	Pasteurella multocida.	
Vi	khuẩn	này	thường	gây	bệnh	kết	hợp	với	một	
vi	khuẩn	khác	là	Bordetella bronchiseptica	gây	
viêm	 teo	 xoang	 mũi	 trên	 heo.	 Actinobacillus 

pleuropneumoniae	 là	 vi	 khuẩn	 đứng	 thứ	 hai	
gây	viêm	phổi-màng	phổi.	Một	vi	khuẩn	khác	
gây	 viêm	 đa	 xoang	 trên	 heo	 là	Haemophilus 
parasuis (de	 Jong	 và	 ctv,	 2014).	 Quan	 trọng	
hơn,	những	vi	khuẩn	gây	bệnh	này	còn	là	yếu	
tố	mở	đường	cho	những	tác	nhân	gây	bệnh	hô	
hấp	khác	như	bệnh	cúm,	bệnh	do	Mycoplasma,	
rối	 loạn	 hô	 hấp	 sinh	 sản	 (Porcine	 respiratory	
reproduction	 syndrome-PRRS)	 hay	 hội	 chứng	


